	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên bài: KỸ NĂNG NGHE HIỂU
Thực hiện ngày 10 tháng 12  năm 2018


Tên bài: KỸ NĂNG NGHE HIỂU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Về kiến thức: + Trình bày được thế nào là nghe và nghe hiểu có hiệu quả 
 + Trình bày được tầm quan trọng của nghe hiểu
 + Trình bày được những rào cản đối với việc nghe hiểu có hiệu quả 
 + Trình bày được các phương pháp nghe hiểu có hiệu quả 
- Về kỹ năng: Áp dụng kiến thức lý thuyết, thực hành được những tình huống nghe hiểu có hiệu quả.

- Về thái độ: Hòa đồng với mọi người và thích giao tiếp với mọi người xung quanh hơn. Thích lắng nghe và tìm hiểu cách nghe hiệu quả.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, máy tính, Bảng, viết lông, Tài liệu tham khảo
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Từ nhỏ chúng ta đã được dạy các kỹ năng: đọc, nói, viết, nhưng ko có 1 trường lớp nào dạy cho chúng ta cách nghe. Nghe là điều rất hiển nhiên của bất cứ đứa trẻ nào từ khi chào đời đến khi lớn lên. 
1 nghiên cứu về thực hành giao tiếp của Paul Rankin:

Nghe là 1 kỹ năng sống còn trong quá trình giao tiếp. -> cần thiết ->Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chương 3 KỸ NĂNG NGHE HIỂU

Chương gồm có 4 phần:

1. Nghe và hiểu có hiệu quả
2. Tầm quan trọng của việc nghe hiểu có hiệu quả
3. Những rào cản đối với việc nghe hiểu có hiệu quả
4. Các phương pháp nghe hiểu có hiệu quả
	 Chiếu slide/ ghi bảng tên bài học
Các KN

Số năm HL

Cường độ sử dụng trong cs
Viết

14

Ít

Đọc

8

Thỉnh thoảng

Nói

1

Khá nhiều

Nghe

0

Rất nhiều

1. Nghe và hiểu có hiệu quả
	SV ghi bài
	6 phút

	2
	Giảng bài mới
Khái niệm
“Nghe là nhận được tiếng bằng tai, là sự cảm nhận được bằng tai ý người nói.” 

(GS.Nguyễn Lân, Từ điển từ và ngữ Việt Nam, tr. 1249)
Trong giao tiếp, tùy vào hoàn cảnh cụ thể, sẽ có những mức độ nghe khác nhau:

· Không nghe

· Nghe giả vờ

· Nghe có chọn lọc

· Nghe chăm chú/ lắng nghe

· Nghe hiểu có hiệu quả / nghe thấu cảm *
a. Không nghe: 
Phớt lờ người đối thoại với mình, không thèm nghe, bỏ ngoài tai tất cả.
b. Nghe giả vờ: 

Vẫn nhìn rất chăm chú vào người đối thoại, đáp lại anh ta bằng cử chỉ và lời nói nhưng thực ra chúng ta đang nghĩ về một điều gì khác
c. Nghe có chọn lọc: 

Chỉ nghe một phần thông tin của đối thoại, những lúc thấy thích, thấy cần thiết thì nghe, những lúc không thích thì bỏ không nghe mà tập trung suy nghĩ về việc khác.
d. Nghe chăm chú/ lắng nghe:
Tập trung sự chú ý và sức lực vào việc nghe nhưng vì nghe thụ động nên vẫn chưa đạt được hiệu quả cao
e. Nghe hiểu có hiệu quả/nghe thấu cảm:
·  Là sự hiểu biết đầy đủ, sâu sắc của người nghe về người truyền tin, thông tin được truyền, để có thể ứng xử thích hợp, mang lại hiệu quả cao cho bản thân và xã hội.

· Không những nghe bằng tai, mà quan trọng hơn là nghe bằng mắt, nghe bằng trái tim, khối óc của mình.

· Là cách nghe chủ động, tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình giao tiếp, vì vậy, nghe thấu cảm có vai trò đặc biệt quan trọng.

	Hỏi SV: theo bạn nghĩ “Nghe là gì?”
GV chốt câu trả lời và đưa ra KN
Hỏi SV: có những kiểu nghe nào?
Hỏi SV: Hiểu như thế nào là Không nghe?

GV đánh giá các câu trả lời, cho vd: Người quản lý có chuyên môn kém
Hỏi SV: Hiểu như thế nào là Nghe giả vờ?

GV đánh giá các câu trả lời, cho vd
“Anh chàng vừa đến đón bạn gái đi học về. Họ tấp vào 1 quán cóc ven đường, cô gái huyên thuyên kể cho bạn trai nghe chuyện hôm nay học GV mới rất thú vị, lớp có bạn mới vào, ...., có A chàng sv cùng khoa hàng ngày vẫn đứng đợi cô ở đầu cầu thang bắt chuyện, ..., a bạn trai vẫn chăm chú nhìn về phía người yêu, thỉnh thoảng gật gật đầu, nhưng thật ra a ta ko nghe cô bạn gái nói gì cả vì trong đầu đang bận suy nghĩ “sẽ nói lời chia tay cô gái ntn”
GV đưa ra ví dụ, cho SV nhận định đó là cách nghe gì
GV giảng bài, cả lớp lắng nghe nhưng vẫn có bạn cuối xuống làm việc riêng, có bạn lơ đễnh nhìn xa xôi,…, những lúc gặp phần bài cô nhấn mạnh, hay cô giảng gây chú ý… thì SV chăm chú lắng nghe, được 1 lúc thì các bạn suy suy nghĩ, hoặc làm việc khác
· Cho SV nhận định

GV chốt
Hỏi SV: Thế nào là nghe chăm chú?
SV gặp người thầy giỏi, có khả năng sư phạm, giảng hay sẽ nghe theo cách này. Vì không đọc trước tài liệu nên SV thụ động nghe
Hỏi: Việc nghe chăm chú có hiệu quả ko?
Thế nào là nghe có hiệu quả?

GV giảng và chốt
GV: Hãy kể một chuyện thấu cảm mà e từng gặp

Còn thời gian thì cho SV xem clip Tại sao Hello kitty không có miệng
	SV trả lời
SV ghi bài
SV trả lời
SV ghi bài
SV trả lời
Sv ghi bài
SV trả lời
SV ghi bài
SV trả lời

SV ghi bài

SV trả lời

SV ghi bài

SV trả lời
SV trả lời
	30 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Cho SV thảo luận và Tóm tắt lại các mức độ nghe 
	Cho SV thảo luận và Tóm tắt lại các mức độ nghe
	
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Đọc thêm giáo trình ,tài liệu trên mạng Internet để nắm rõ hơn bài học và chuẩn bị cho buổi học sau nói về TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGHE HIỂU
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.


	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giao tiếp trong kinh doanhh và cuộc sống- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân- NXB Tổng hợp TP.HCM-2011

2. Nghệ thuật giao tiếp để thành công – Leil Lowndes

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018
          Giảng viên
         Phạm Thị Lê Chi





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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                                  Môn học: KỸ NĂNG GIAO TIẾP


                                  Lớp :                  Khoá :


                                  Họ và tên giảng viên : Phạm Thị Lê Chi


                                  Năm học: 2018-2019
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